
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ  (20%)

NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM


Thời gian: 90 phút – không kể thời gian phát đề

Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài.

Xét module “Quản lý việc phân công giảng viên và thời khóa biểu” nằm trong Hệ thống Quản lý trường Đại học) với “hiện trạng” như sau (đây là bài tập đã đơn giản hóa không đúng với 100% thực trạng trong thực tế).
Nghiệp vụ 01: Tiếp nhận thông tin các bộ môn
Khoa hiện tại có khoảng 30 giảng viên (GV), thuộc 5 bộ môn (BM): công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin, khoa học máy tính, kỹ thuật dạy học, mạng máy tính và truyền thông. Đứng đầu mỗi bộ môn là trưởng bộ môn chịu trách nhiệm chính. Nếu tổ bộ môn đó có trên 10 người thì thêm phó bộ môn chia sẽ công việc điều hành.

	Tên bộ môn: 


Trưởng bộ môn:


Phó bộ môn (nếu có):


	STT
	Mã số
	Họ tên giảng viên
	Ngày sinh
	Phái
	Học vị
	Học hàm

	
	
	
	
	
	
	


Học vị của mỗi giảng viên: Cử nhân, Thạc sỹ, Tiến sĩ, Tiến sĩ Khoa học. Học hàm mà mỗi giảng viên sẽ thuộc về các loại như sau: Trợ giảng, giảng viên, giảng viên chính, phó giáo sư, giáo sư.

Nghiệp vụ 02: Tiếp nhận thông tin các môn học
Các môn học (MH) trong khoa được chia làm 2 loại:
-     Môn cơ sở: là các môn học mà mọi sinh viên của khoa đều bắt buộc phải học

-     Môn chuyên ngành: là các môn học đặc thù của từng bộ môn.
-     Mỗi môn học đều có số lượng tiết lý thuyết (LT) và số lượng tiết thực hành (TH)

-     Bộ giáo dục quy định 1 tín chỉ = 15 tiết lý thuyết và 2 tiết thực hành = 1 tiết lý thuyết.

	DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC

	STT
	Tên môn học
	Số tiết lý thuyết
	Số tiết thực hành
	Loại môn

	1
	Công nghệ Phần mềm
	30
	30
	Cơ sở

	2
	Lập trình Web
	30
	30
	Chuyên ngành

	…
	…
	
	
	


Nghiệp vụ 03: Lên kế hoạch giảng dạy
Mỗi đầu học kì (HK), tùy số lượng sinh viên (SV) của khóa học mà Ban chủ Nhiệm Khoa (BCN) và tổ trưởng các bộ môn sẽ quyết định số học phần (HP) được mở của một môn học và phân công giảng viên lý thuyết và các giảng viên thực hành cho mỗi học phần.
	STT
	Mã học phần
	Tên Môn học
	Tên giảng viên lý thuyết
	Tên giảng viên thực hành

	1
	COMP102601
	Web
	Lê Văn A
	Lý Thanh Tùng

	2
	COMP102602
	Web
	Lê Văn A
	Nguyễn Thành Công


Nghiệp vụ 04: Sắp thời khóa biểu
Giáo vụ khoa (GVK) tiếp nhận phân công giảng dạy từ BCN để GVK sắp thời khóa biểu (TKB). Mỗi học phần của một môn học sẽ có TKB học khác nhau. Hiện tại một ngày có tối đa 12 tiết và một tiết học có giờ bắt đầu riêng.

	THỜI KHÓA BIỂU HỌC PHẦN 
Học kì:……………….

	STT
	Mã học phần
	Môn học
	Tên giảng viên
	Ngày bắt đầu
	Phòng
	Thứ
	Tiết bắt đầu
	Tiết kết thúc

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Nghiệp vụ 05: Đăng ký học phần
Các sinh viên sẽ tự đăng ký học phần nào thích hợp với thời gian của cá nhân. Mỗi học kỳ, sinh viên có thể đăng ký nhiều học phần nhưng không đăng ký vượt qui định “tổng số tín chỉ tối đa 28 chỉ/học kỳ”.
	ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

Họ tên sinh viên:………………….

	STT
	Mã học phần
	Tên môn học

	
	
	


Yêu cầu:
Anh (chị) hãy thiết kế dữ liệu sao cho có thể lưu trữ tất cả thông tin ở trên với tính đúng đắn, tính hiệu quả và tiện dụng.

--------------------------- Hết ---------------------------
Chúc anh/chị làm bài tốt (
